BỘ ĐỀ VẤN ĐÁP VẬT LÍ 2 – 20T4-HKI-2021 -2022
(Đề 39 – 50 ) T.Tú
ĐỀ SỐ: 39
Câu 1. Một khối khí lí tưởng trong bình kín được đung nóng từ 12 ℃ lên 45 ℃  thì áp suất trong bình thay đổi từ 2 atm thành bao nhiêu?
Câu 2. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4N. Tính độ lớn của điện tích đó.
ĐỀ SỐ: 40
Câu 1. Nén đẳng nhiệt một khối khí làm áp suất tăng từ 1 atm lên 3 atm thì  thể tích thay đổi từ 15 L thành bao nhiêu?
Câu 2. Cho hai điện tích điểm q1= 10-4 C,q2=- 2.10-4 C 1 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí.Tìm lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích.
ĐỀ SỐ: 41
Câu 1. Một khối khí lí tưởng trong bình kín (thể tích không đổi) ở nhiệt độ 0℃ thì áp suất đo được là 2 Pa. Vậy khi nhiệt độ 30℃  thì áp suất sẽ đạt giá trị bao nhiêu?
Câu 2. Trên vỏ của tụ điện có ghi 20.109 F. Hãy tính hiệu điện thế của tụ điện để điện tích của tụ điện là 5.106 C?
 ĐỀ SỐ: 42
Câu 1. Một khối khí ở nhiệt độ 273℃ thể tích khí là V₁. Khi đạt nhiệt độ 546℃ thì thể tích là 15 lít với điều kiện áp suất không đổi. Hãy tính thể tích V₁ của khối khí?

Câu 2. Hai điện tích có độ lớn bằng nhau  , đặt cách nhau một khoảng r= 25cm trong chân không . Xác định độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa chúng? 

ĐỀ SỐ: 43
Câu 1. Một điện tích điểm q1=6.10-7C đặt trong một điện trường đều thì chịu tác dụng của lực điện trường 6.10–4 N. Tính cường độ điện trường tại đó. 
Câu 2. Một khối khí ở trạng thái 1 có V1=1lít, T1. Biến đổi đẳng áp. Biết trạng thái 2 có nhiệt độ  V2=3lít, T2=900K. Tính nhiệt độ của khối khí ở trạng thái 1. 
ĐỀ SỐ: 44
Câu 1. Một khối khí lí tưởng được nén đẳng nhiệt từ 6 lít xuống còn 4 lít thì áp suất lúc sau bằng bao nhiêu. Biết áp suất lúc đầu là 1,5 atm. 
Câu 2. Để tụ tích một điện lượng 6. 10-7 C thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là 3V. Để tụ đó tích được một điện lượng là 4.10-7  C thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là bao nhiêu ?  
ĐỀ SỐ: 45
Câu 1: Một thanh sắt ban đầu dài 11,5 m. Thanh sắt này dài thêm 6,6.10-3 m  khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ 96 oC. Hỏi nhiệt độ của thanh sắt lúc ban đầu là bao nhiêu oC? Biết hệ số nở dài của sắt là  = 11.10–6 K–1.       
[image: ][image: ]Câu 2: Cho mạch điện có ba điện trở R1 = 7,7 , R2 = 9,2   và R3 chưa biết, mắc nối tiếp. Nguồn điện có suất điện động [image: ] = 9 V và điện trở trong  r = 0,4 . 
Biết cường độ dòng điện chạy qua các điện trở R1, R2 và R3 bằng 0,5 A.Tính R3. 
ĐỀ SỐ: 46
Câu 1. Một bình thép chứa khí oxi được làm lạnh ở nhiệt độ -130C thì có áp suất là 2.105 Pa. Tính áp suất của khí oxi trong bình nếu đưa bình thép này đến nơi có nhiệt độ 370C. 


Câu 2. Hai điện tích điểm và  được đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Tính lực hút tĩnh điện của hai điện tích này. 
ĐỀ SỐ: 47
Câu 1. Một khối khí chiếm thể tích 10 lít ở 300 K. Sau khi đun nóng đẳng áp thì thể tích đạt đến 20 lít, tính nhiệt độ lúc này là bao nhiêu ? 
Câu 2. Một tụ điện (điện môi là không khí) có điện dung 5.10-7 F được mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 300V. Tính điện tích của tụ ? 
ĐỀ SỐ: 48
Câu 1. Một khối khí cho giãn nở đẳng nhiệt từ 20m3 lên bao nhiêu . Để áp suất giảm đi một nửa. 
Câu  2. Tại nơi có cường độ điện trường 1,5 V/m ta đặt điện tích 8 C thì điện tích này chịu lực điện bao nhiêu tác dụng?
ĐỀ SỐ: 49
Câu 1. Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ T1 = 300 K thì được nung nóng đẳng tích đến nhiệt độ T2 = 400 K thì có áp suất p2 = 300 000 Pa. Tính áp suất ban đầu của khối khí. 
Câu 2. Cho mạch điện có R1 nối tiếp R2
Biết [image: ] = 9 V;  r = 0,1 ;  R1 = 1,5   ;  R2 = 1,4  ;  
 Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở mạch ngoài. 
ĐỀ SỐ: 50
Câu 1. Một thanh thép ở 0°C có độ dài là 4 m, khi bị nung nóng, chiều dài của thanh tăng thêm 0,0072 m. Xác định nhiệt độ của tấm kim loại? Biết hệ số nở dài của thép là  = 12.10–6 K–1 
[bookmark: _GoBack]Câu 2. Điện tích điểm q = −3,0.10−6 C được đặt tại điểm M có cường độ điện trường E = 12000 V/m. Lực điện tác dụng lên điện tích q có độ lớn bằng bao nhiêu? 
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